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Câu 1: (2.5 điểm)
a) Hãy liệt kê các tổ hợp tín hiệu vào tạo nên tín hiệu ra R = L. 
b) Hãy liệt kê các tổ hợp tín hiệu vào tạo nên tín hiệu ra R = H


Câu 2: (2,5 điểm)   C
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           Từ bảng sự thật đã cho, hãy vẽ bảng Karnaugh rồi suy ra phương trình logic tính Y theo C,B,A. 





Câu 3: (3,0 điểm )	
   Vẽ đồ thị tín hiệu ra Q của JKFF tác động cạnh xuống  theo các tín hiệu vào đã cho sau đây, biết tín hiệu Q ở thời điểm đầu  là mức THẤP  ( Q0 = L) :
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Câu 4: (2,0 điểm)
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Cho đồ thị  các tín hiệu vào A, B,C,D. Hãy vẽ đồ thị tín hiệu ra  R của mạch  dưới  đây.
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN	      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)     		(Ký tên và ghi rõ họ tên)	        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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Bảng Karnaugh tương ứng với Bảng Sự thật đã cho:    BA
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Bảng Karnaugh của Y theo (C,B,A) có bốn mintex bậc Một.
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	Biểu thức của bốn mintex bậc 1Mintex(XHH)  BA

                    
Mintex(LXL)    CA

Mintex(XLL)  BA

     
Mintex(LHX)  CB



Biểu thức của Y có thể chọn một trong hai:
Y = BA + BA + CA

Y = BA + BA + CB

                                                Hoặc 
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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Câu 1: (2.5 điểm)
a) Hãy liệt kê các tổ hợp tín hiệu vào tạo nên tín hiệu ra R = L. 
b) Hãy liệt kê các tổ hợp tín hiệu vào tạo nên tín hiệu ra R = H
Câu 2: (2,5 điểm)   
           Từ bảng sự thật đã cho, hãy vẽ bảng Karnaugh rồi suy ra phương trình logic tính Y theo C,B,A. C
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Câu 3: (3,0 điểm )	
   Vẽ đồ thị tín hiệu ra Q của JKFF tác động cạnh xuống  theo các tín hiệu vào đã cho sau đây, biết tín hiệu Q ở thời điểm đầu  là mức CAO  ( Q0 = H) :
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Câu 4: (2,0 điểm)

         	  1	            2	         3 	       4		    5		 6
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Cho đồ thị  các tín hiệu vào.   Hãy vẽ đồ thị tín hiệu ra R của  mạch đã cho dưới đây.
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						_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN	      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)     		(Ký tên và ghi rõ họ tên)	        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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Bảng Karnaugh tương ứng với Bảng Sự Thật đã cho:
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Bảng Karnaugh của Y theo C,B,A  có một mintex bậc 2 và một mintex bậc 1
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	Biểu thức đại số ứng với từng MintexMintex(xxL)    A



Mintex(LHx)  CB



Biểu thức đại số của đầu ra YY = A + CB

	
0,5đ

0,5đ


0,5đ

	3
	

a


b


c


d


e


f
	
CK


J


K


Q






















	
0,5đ


0,5đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ


0,5đ

	4
	








	





           1	   2	       3 	           4    	    5	        6

A


B


R

1 	    2	        3



















	





1đ







1đ






TRƯỞNG BỘ MÔN	            				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
					
				




      Huỳnh Ngọc Mai 		Nguyễn Minh Đức
[bookmark: _GoBack]

image2.png





image3.png
<o Vo




image4.png





image1.png
<m O 0O






